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BỘ 25 ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 MÔN NGỮ VĂN 

ĐỀ 1. 

I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm) 

Đọc văn bản: 

Có một câu nói là: Con đường dài nhất là con đường từ cải đầu đến bàn tay. Ý tưởng nhiều vô kể. 

Nhiều người có những ý tưởng rất tốt. Nhưng có rất ít người biến được ý tưởng thành hiện thực. 

Một người bạn của tôi từng nói: “Khi ai đó tâm sự với tôi về ý tưởng này khác, tôi chỉ bảo: Nghe 

tuyệt lắm, hãy làm đi. Tôi không bảo khó, bảo sẽ thất bại, hay bàn lùi. Cử để họ thực hiện. Hành 

động chứng minh tất cả.”. Nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn có câu: “Trên mặt đất vốn làm gì có 

đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.". Nếu không đi thì đường ở đâu mà có. Cho nên, 

câu khẩu hiệu của Nike là: "Just do it.”. Hãy làm đi. Làm bất cứ điều gì. Vì tuổi trẻ chỉ có một 

lần. Thời gian trôi qua là không quay lại. Thay vì chần chừ, đẳn đo, sợ hãi, tại sao lại không thử 

bước ra ngoài, và làm điều có ích. Đi học, đọc sách, tiếp thu kiến thức là một chuyện, phải hành 

động, phải thực hành mới khiến kĩ năng của ta khá lên. Việc thiếu sót năng lực hành động có thể 

hạn chế người trẻ hoà nhập vào thế giới. Mà để phát triển khả năng hành động, không cần phải 

làm gì lớn lao, mở nhà trọ hay mở công ti. Chỉ cần bắt đầu từng bước nhỏ một. 

Hãy làm gì đó. Đừng ngồi yên. 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

(Theo Rosie Nguyễn, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?, 

NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2018, tr. 115) 

       Câu 1. Đối tượng mà người viết muốn hướng tới trong văn bản là ai?  

       Câu 2. Vấn đề nghị luận được đề cập trong văn bản trên là gì? 

       Câu 3. Những lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả đưa ra trong văn bản có phù hợp với vấn đề nghị 

luận không? Vì sao? 

        Câu 4. Hãy chỉ ra và nêu ý nghĩa của hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông 

thường trong các trường hợp sau: 

– Nhiều người có được ý tưởng rất tốt. Nhưng có rất ít người biển được ý tưởng 

thành hiện thực. 

– Hãy làm gì đó. Đừng ngồi yên. 

 

      Câu 5. Anh / Chị suy nghĩ gì về quan điểm của người viết trong câu văn dưới đây? “Việc 

thiếu sót năng lực hành động có thể hạn chế người trẻ hoà nhập vào thế giới.”. 

II. Phần Viết (6,0 điểm) 

  

Từ nội dung của văn bản trong phần Đọc hiểu, anh / chị hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 200 

chữ) gửi các bạn trẻ cùng trang lứa với chủ đề: Hãy làm gì đó. Đừng ngồi yên. 
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Câu 2. (4,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá một số nét đặc sắc về hình thức nghệ 

thuật của văn bản thơ sau: 

ÁO TRẮNG 

Ảo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,\ 

 Hôm xưa em đến, mắt như lòng.  

Nở bừng ánh sáng. Em đi đến,  

Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng.  

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon;  

Em duyên đôi má nắng hoe tròn. 

 Em lùa gió biếc vào trong tóc  

Thổi lại phòng anh cả núi non. 

 Em nói anh nghe tiếng lẫn lời;  

Hồn em anh thở ở trong hơi. 

 Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,  

Lả nhỏ mừng vui phất của ngoài.  

Đôi lửa thần tiên suốt một ngày. 

 Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.  

Dịu dàng áo trắng trong như suối  

Toả phất đôi hồn cảnh mộng bay. 

(Huy Cận, Thi nhân Việt Nam (Hoài Thanh – Hoài Chân),  

NXB Văn học, Hà Nội, 1988, tr. 137 – 138) 
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DE 2 

I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm) 

Đọc văn bản: 

VẬN ĐỘNG VIÊN BÙI THỊ THU THẢO HUY CHƯƠNG VÀNG ĐIỀN KINH ASIAD 18 

Cú nhảy xa 6m55 đã đưa Bùi Thị Thu Thảo vào lịch sử với tư cách vận động viên điền kinh Việt 

Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng Đại hội thể thao châu Á Asiad, mang về những phần 

thưởng giúp gia đình cô bớt phần khó khăn. Thành công đó là kết quả của chuỗi ngày dài nỗ lực, 

nghị lực vượt khó của cô gái 26 tuổi 

quê Ba Vì, Hà Nội. 

Nhà tôi xưa nghèo lắm 

Nhà có ba anh em, tôi là út và cũng là người duy nhất theo nghiệp thể thao. Bố bị thấp khớp gần 

20 năm nay. Vài năm gần đây, bệnh càng ngày càng nặng, nhiều lần đi viện khiến gia đình phải 

ngưng việc đóng gạch, vay mượn khắp nơi để lấy tiền chạy chữa. Trước khi trở thành vận động 

viên điền kinh, tôi cũng từng làm đủ công việc, từ phụ hồ, đóng gạch, làm ruộng, cắt cỏ, đóng 

than, để phụ giúp bố mẹ... [...] 

Tôi nản và muốn bỏ cuộc 

Lúc đó, gia đình tôi rất khó khăn, bổ thì bệnh tật, tôi đã quyết định bỏ thể thao và chọn đi phụ hồ 

để có số tiền nhiều hơn, giúp bố mẹ có tiền đi chữa bệnh. 

Một buổi chiều, bất ngờ, bố đã bắt xe ôm đi xuống Hà Nội để tìm tôi và thuyết phục tôi quay lại 

với thể thao. Vì thương bố và mẹ, nghĩ đến việc bố đau yếu phải xuống đây tìm mình nên tôi đã 

quyết định quay trở lại. [...] 

Năm 2011, tham dự giải vô địch quốc gia, tôi đã giành được tấm Huy chương Vàng đầu tiên. 

Năm 2012, tôi gặp chấn thương ở lưng, đầu gối và cả bàn chân. Gần như hơn một năm, tôi không 

tập luyện và thi đấu bất cứ giải đấu nào. 

Bố giúp tôi quay trở lại, một lần nữa. Bố rất tin tưởng tôi, bố nói thể thao có thể mang lại được 

sức khoẻ, mang lại nhiều thành công cho tôi và những chấn thương đỏ ai cũng có thể phải đối 

mặt, quan trọng là con có thể tiếp tục cố gắng vượt qua hay không. 

1m 60, 1m 61 

Tôi chỉ cao có 1m 60, 1m 61, gần như thấp nhất trong đội, trong nhóm các vận động viên cạnh 

tranh huy chương ở các nước khác. Trong điền kinh, chiều cao, sải chân dài là một lợi thế rất 

lớn. Tôi thì luôn biết mình không phải là một vận động viên có lợi thế về thể hình, nhưng chắc 

chắn ý chí không kém ai. Nên dù những ngày rét đậm mưa phùn, tôi vẫn xin thầy tập thêm giờ. 

[...] 

Hạnh phúc... 

Năm 2018, tôi đã chinh phục tấm Huy chương Vàng Asiad. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là được 

cống hiến sự nghiệp thể thao cho nước nhà và mang lại niềm vinh dự cho bố mẹ, cho gia đình và 

bè bạn. 
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(Theo Đài Truyền hình Việt Nam, Vì một Việt Nam cất cảnh, 

                                                                                                                      NXB Hà Nội, 2020, tr. 

182 – 186) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

     Câu 1. Văn bản trên cho biết thành tích nổi bật nhất của Bùi Thị Thu Thảo là gì? Câu 2. Theo 

lời kể của nhân vật “tôi” trong văn bản, người bố đã có mấy lần thuyết phục con gái quay lại với 

thể thao? 

      Câu 3. Vì sao Bùi Thị Thu Thảo đã vượt qua được những khó khăn để tiếp tục thi đấu điền 

kinh và giành được giải thưởng lớn? 

         Câu 4. Chỉ ra sắc thái nghĩa khác nhau giữa hai câu sau: 

– Một buổi chiều, bất ngờ, bổ đã bắt xe ôm đi xuống Hà Nội để tìm tôi và thuyết 

phục tôi quay lại với thể thao. 

– Một buổi chiều, bổ đã bất ngờ bắt xe ôm đi xuống Hà Nội để tìm tôi và thuyết phục tôi quay lại 

với thể thao. 

       Câu 5. Điều gì ở vận động viên Bùi Thị Thu Thảo để lại ấn tượng trong lòng anh / chị? Vì 

sao? 

II. Phần Viết (6,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Từ nội dung của văn bản trong phần Đọc hiểu, anh / chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 

200 chữ) bàn về ý kiến: Hạnh phúc đơn giản là được cống hiến. Câu 2. (4,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh / chị về nội dung, giá trị văn 

hoá và triết lí nhân sinh trong văn bản thơ sau đây: 

BÀI HÁT VỀ CỐ HƯƠNG 

Tôi hát bài hát về cố hương tôi 

Khi tất cả đã ngủ say 

Dưới những vì sao ướt át 

Và những ngọn gió hoang mê dại tìm về 

[...] 

Tôi hát bài hát về cố hương tôi 

Trong ánh sáng đèn dầu 

Ngọn đèn đỏ ông bà tôi để lại 

Đẹp và buồn hơn tất cả những ngọn đèn 

Tôi hát bài hát về cố hương tôi 

Bằng khúc ruột tôi đã chôn ở đó 
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Nó không tiêu tan 

Nó thành con giun đất 

Bò âm thầm dưới vại nước, bờ ao 

[...] 

Tôi hát, tôi hát bài ca về cố hương tôi 

Trong những chiếc tiểu sành đang xếp bên lò gốm 

 Một mai đây tôi sẽ nằm trong đó 

[...] 

Tôi xin ở kiếp sau là một con chó nhỏ 

Để canh giữ nỗi buồn – báu vật cổ hương tôi. 

1991 

(Nguyễn Quang Thiều, Sự mất ngủ của lửa, 

 NXB Văn học, Hà Nội, 1992, tr. 83 – 85) 

DE 3 

I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm) 

Đọc văn bản: 

NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ THỦ ĐÔ SÁNG TẠO VÀ NGHỊ LỰC 

Tối 8-1, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ vinh danh “10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018”. 

Họ là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Thủ đô đổi mới, sáng tạo, nghị lực, đạt nhiều 

thành tích xuất sắc trong cuộc sống, cống hiến cho cộng đồng. 

Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018 Đặng Xuân Trường (sinh năm 1991, Giám đốc Công ty Cổ 

phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hachi Việt Nam) được biết tới là người đi đầu xây dựng trang 

trại thuỷ canh trồng rau sạch bằng việc áp dụng công nghệ cao, tự động hoá. Tốt nghiệp ngành 

Công nghệ thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội) nhưng Xuân Trường lại có sở thích đặc biệt với 

nông nghiệp công nghệ cao. Trường cho rằng, cuộc sống hiện đại trước thực trạng báo động về 

vệ sinh an toàn thực phẩm thì vấn đề nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là 

xu hướng phát triển tất yếu. Trên thế giới, hiện đã có những ứng dụng sử dụng IoT (Internet of 

Thing – Internet kết nối vạn vật) để tự động hoả hoàn toàn quy trình trồng rau sạch thuỷ canh 

nhà phố, trong khi ở Việt Nam còn khả mới mẻ. Nhận thấy những tiềm năng này, tháng 7-2016, 

Xuân Trường cùng bốn thành viên thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hachi 

Việt Nam ứng dụng IoT để sản xuất rau sạch. So với mô hình truyền thống, việc ủng dụng công 

nghệ IoT và các giải pháp về thuỷ canh tưới nhỏ giọt để xây dựng trang trại rau Hachi cho năng 

suất cao hơn từ 50% đến 300%. “Việc ứng dụng giải pháp này có thể giúp tăng tốc độ sinh 

trưởng của cây từ 30% đến 50%, bảo đảm rau quả sạch, cách li hoàn toàn với môi trường sâu 

bệnh bên ngoài và trồng được cả những loại cây trái vụ, khó trồng ở điều kiện tự nhiên.", Trường 

chia sẻ. Đối với hộ gia đình, Hachi cung cấp bộ sản phẩm trồng rau thuỷ canh tại nhà tiện lợi. 

Một bộ sản phẩm có giá khoảng 4 – 5 triệu đồng (tuỳ kích thước của giàn trồng), với giàn tiêu 

chuẩn hai tầng 46 lỗ có thể cung cấp được khoảng 5 – 6kg rau mỗi vụ thu hoạch cho một gia 


